
PHIẾU BÀI TẬP TIẾNG VIỆT LỚP 5
CĐ Thiên nhiên kì thú · Bài 9–10 (T1 tr. 46–55)

Tuần 5

Họ và tên: Lớp:

Bài 1: Đọc hiểu: đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi

Bình minh trên hồ
Năm giờ sáng, mặt hồ còn ngủ yên dưới lớp sương mỏng như tấm voan trắng. Gió nhẹ thổi qua, sương tan dần, để lộ mặt
nước phẳng lặng, trong vắt. Phía chân trời, một vầng đỏ ối từ từ nhô lên sau dãy núi xa. Ánh nắng đầu tiên rải trên mặt
hồ những vệt vàng óng lấp lánh. Hàng liễu ven bờ rủ những sợi lá xanh mướt xuống nước như đang soi gương. Một đàn cò
trắng chấp chới bay ra từ bãi lau, kêu lên mấy tiếng trong trẻo. Thuyền của bác Tư đã ra giữa hồ, mái chèo khua nước
nghe óc ách. Mặt trời lên cao dần, hồ sáng bừng, xanh biếc một màu. Đứng trên bờ, tôi hít một hơi thật sâu, thấy lòng
mình cũng trong trẻo như mặt nước buổi sớm.

1. Lúc năm giờ, mặt hồ thế nào?
A Sóng to B Đầy thuyền C Phủ sương mỏng

2. Hàng liễu ven bờ làm gì?
A Trụi lá mùa đông B Đổ rạp vì gió C Rủ xuống nước

3. Cảnh hồ được tả theo trình tự nào?
A Từ dưới lên B Từ trái sang phải C Theo thời gian

4. Câu cuối cho biết cảm xúc gì của người tả?

Bài 2: Luyện từ và câu: xếp các từ trong khung thành hai nhóm từ đồng nghĩa

chăm chỉ to lớn siêng năng vĩ đại cần cù khổng lồ

1. Nhóm 1:

2. Nhóm 2:

Bài 3: Luyện từ và câu: khoanh vào từ đồng nghĩa với từ trong « »

1. Vầng đỏ từ từ «nhô lên» sau dãy núi.
A mọc lên B lặn xuống C tắt đi

2. Đàn cò kêu mấy tiếng «trong trẻo». A ồm ồm B khàn khàn C trong veo

Bài 4: Luyện từ và câu: đúng ghi Đ, sai ghi S

a) Từ đồng nghĩa là những từ có nghĩa giống nhau hoặc gần giống nhau.

b) «Bố» và «ba» là hai từ đồng nghĩa.

c) «Ăn» và «xơi» luôn thay thế được cho nhau trong mọi câu.

Bài 5: Viết: tả phong cảnh theo trình tự thời gian

Viết đoạn văn (5–6 câu) tả cảnh buổi sáng theo trình tự thời gian.
Cảnh lúc trời mới hửng, lúc mặt trời mọc, lúc nắng lên cao; xen cảm xúc của em.
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ĐÁP ÁN — TIẾNG VIỆT LỚP 5
Dành cho bố mẹ, thầy cô chấm bài

Tuần 5

Bài 1: Đọc hiểu: đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi

1. C (Phủ sương mỏng)
2. C (Rủ xuống nước)
3. C (Theo thời gian)
4. Yêu cảnh hồ buổi sớm, thấy lòng thư thái, trong trẻo.

Bài 2: Luyện từ và câu: xếp các từ trong khung thành hai nhóm từ đồng nghĩa

1. Nhóm 1: chăm chỉ, siêng năng, cần cù
2. Nhóm 2: to lớn, vĩ đại, khổng lồ

Bài 3: Luyện từ và câu: khoanh vào từ đồng nghĩa với từ trong « »

1. A (mọc lên) 2. C (trong veo)

Bài 4: Luyện từ và câu: đúng ghi Đ, sai ghi S

a) Đ b) Đ c) S

Bài 5: Viết: tả phong cảnh theo trình tự thời gian

Dàn ý gợi ý (cánh đồng buổi sớm): Câu mở – giới thiệu cánh đồng quê em vào một buổi sáng mùa hè.
Lúc trời mới hửng – sương phủ mờ, lá lúa đọng sương lấp lánh. Lúc mặt trời mọc – chân trời ửng
hồng, nắng vàng trải khắp đồng, chim sáo bay về. Lúc nắng lên cao – lúa xanh mướt dập dờn trong
gió, các bác nông dân ra đồng. Câu kết – em yêu cánh đồng, thấy lòng tươi vui.
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